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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và thực hiện các câu hỏi còn lại theo yêu cầu:

I. Lịch sử:

Câu 1:  Hãy nối tên nước ở cột A với tên các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.

	A
	
	B

	a) Văn Lang
	
	1. Đinh Bộ Lĩnh

	b) Âu Lạc
	
	2. Vua Hùng

	c) Đại Cồ Việt
	
	3. An Dương Vương

	d) Đại Việt
	
	4. Lý Thánh Tông


Câu 2: Thời nhà Lý kinh đô nước ta đặt tại:

A. Hoa Lư                  B. Thăng Long                       C. Hà Nội

Câu 3: Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước?

A. Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.           

B. Đắp lại đê điều, mở rộng đồn điền.

C. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 4: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống lần thứ nhất thắng lợi có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Tại sao Lý Thái Tổ quyết định dời đô ra Thăng Long?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Địa lí:

Câu 1: Hoàng Liên Sơn là dãy núi:

A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.

B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.

D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.

Câu 2: Trung du Bắc Bộ là vùng:

A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  

B. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.

C. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.

Câu 3: Một số dân tộc sống lâu đời ở Tây Nguyên là:

A. Thái, Mông, Dao                                B. Ba-na, Ê-đê, Gia-rai, Xơ-đăng.

C. Kinh                                                  D. Tày, Nùng.

Câu 4: Đà Lạt đã có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Phiên chợ ở đồng bằng Bắc bộ có đặc điểm gì?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 I. Lịch sử : (5 đ)

Câu 1:  (1đ) Nối đúng mỗi cặp 0,25 điểm

	A
	
	B

	a) Văn Lang
	
	1. Đinh Bộ Lĩnh

	b) Âu Lạc
	
	2. Vua Hùng

	c) Đại Cồ Việt
	
	3. An Dương Vương

	d) Đại Việt
	
	4. Lý Thánh Tông


Câu 2: B (1,0 đ)                        Câu 3: C (1,0 đ). 

Câu 4: (1 đ) Cuộc kháng chiến chống quân Tống Xâm lược lần thứ nhất thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh của dân tộc.

Câu 5: (1 đ) Lý Thái tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long là vì:

- Hoa Lư là vùng rừng núi hiểm trở, chật hẹp, không phải là trung tâm của đất nước.

- Thăng Long là vùng đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ và là trung tâm của đất nước.

            II. Địa lí:  (5 điểm)

Câu 1: B (1,0 đ).               Câu 2: B (1,0 đ)                      Câu 3: B (1,0 đ).  
Câu 4:  (1 đ) Đà Lạt  có những điều kiện thuận lợi để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát là: có khí hậu quanh năm mát mẻ, rừng thông, thác nước và biệt thự.

Câu 5: (1 đ) Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán tấp nập. Hàng hóa bán ở chợ phần lớn là các sản phẩm sản xuất tại địa phương.
* Lưu ý: Điểm chung toàn bài: thang điểm 10.

- Điểm toàn bài làm tròn theo ví dụ sau:

+ 7,5 hoặc 7,75 được làm tròn 8,0

+ 7,25 được làm tròn 7,0.
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